
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

1 Anh - Thúy TOAN - Ngân SU - Lân SU - Phương VAN - N.Uyên Anh - Ái VAN - Dinh

2

3 DIA - N.Thủy Lý - Hậu TOAN - Hiếu Anh - Trinh TOAN - Thu Anh - Thạch VAN - Lan Anh - Luận

4

1
KHTN(HS) - 

Mai
Anh - Lệ TOAN - Hải VAN - Vân

KHTN(HS) - 

Chiều
SU - Phương ĐỊA - Lý

2

3 VAN - Lan SỬ - Thủy SU - Lân DIA - N.Thủy Anh - Thạch TOAN - Hiếu Anh - Luận TOAN - Thu

4

1 VAN - Dinh SU - Phương VAN - Lan Anh - Ái ĐỊA - Lý
KHTN(HS) - 

Nguyệt
TOAN - Hải

2

3 Anh - Luận TOAN - Hiếu Lý - Hậu SU - Lân SU - Thủy Lý - Minh DIA - N.Thủy VAN - Đào

4

1 ĐỊA - LÝ
KHTN(HS) - 

Nguyệt
Anh - Thúy TOAN - Hải Anh - Lệ TOAN - Ngân

KHTN(HS) - 

Chiều

2

3 SU - Lân VAN - Lan Anh - Luận TOAN - Thu VAN - Vân VAN - Nhi Lý - Minh DIA - N.Thủy

4

1 TOAN - Hải VAN - Hòa
KHTN(HS) - 

Mai

KHTN(HS) - 

Nguyệt
TOAN - Ngân

VAN - 

N.Uyên
Anh - Lệ

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3 TOAN - Thu Anh - Trinh VAN - Đào VAN - Vân DIA - N.Thủy SỬ - Lân TOAN - Hiếu Lý - Minh

4 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

HIỆU TRƯỞNG

               Năm học 2021- 2022

Lưu ý:     Khối 6  vào học từ 13h30 đến 15h30; 

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Khối 7 vào học từ 15h30 đén 17h30

Thời khóa biểu 

Áp dụng từ ngày 13/09/2021 đến ngày 17/9/2021
Buổi chiều



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

1
Anh - 

Nguyên
TOAN - Mẫn Anh - Trinh VAN - Dinh VAN - Đào SU - Phương

VAN - 

N.Uyên
Anh - Lệ LY - Tình

2

3 TOAN - Ngoan HOA - Mai LY - Hậu DIA - N.Hương VAN - Nhi VAN - T.Uyên Anh - Ái TOAN - Thanh

4

1 HÓA - Thảo Anh - Thúy
VAN - 

N.Uyên
TOAN - Tú Anh - Trinh LY - Tình TOAN - Mẫn

VAN - 

Đ.Hương
Anh - Lệ

2

3 Anh - Thạch
TOAN - 

Thanh
Anh - Ái VAN - Hòa Anh - Nguyên HOA - Hương

TOAN - 

Ngoan
DIA - N.Hương

4

1 TOAN - Tú HOA - Thảo TOAN - Mẫn Anh - Trinh
HOA - 

Hương
Anh - Nguyên SU - Phương LY - Tình VAN - Dinh

2

3 LY - Hậu
VAN - 

Đ.Hương
VAN - Nhi TOAN - Ngoan HOA - Mai TOAN - Thanh

VAN - 

T.Uyên
VAN - Hòa

4

1
VAN - 

T.Uyên
VAN - Đào HOA - Chiều LY - Tình TOAN - Tú

VAN - 

N.Uyên
LY - Minh SU - Đảm TOAN - Doanh

2

3 HOA - Hương ĐỊA - Thủy
DIA - 

N.Hương
Lý - Tình LY - Hậu Anh - Thạch HOA - Mai Anh - Nguyên

4

1 Lý - Minh SU - Phương SU - Đảm HOA - Thảo Địa - Hương TOAN - Tú Anh - Thúy TOAN - Mẫn Địa - Lý

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3 VAN - Đ.Hương Anh - Nguyên
TOAN - 

Thanh
Anh - Ái

TOAN - 

Ngoan
LY - Tình LY - Hậu HOA - Hương

4 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Lưu ý:     Khối 8 vào học từ 7h00 đến 9h00; 

       Khối 9 vào học từ  9h00 đến 11h00

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời khóa biểu 

Buổi sáng
Áp dụng từ ngày 13/09/2021 đến ngày 17/9/2021

               Năm học 2021- 2022


